
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 XÃ NAM THANH MIỆN 
 

Số:        /NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Nam Thanh Miện, ngày     tháng      năm 2026 
 

     

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  

giai đoạn 2026-2030 xã Nam Thanh Miện (lần 04) 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THANH MIỆN 

KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 7  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 

6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2026 của HĐND thành 

phố Hải phòng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026 (lần 04); 

Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2026 của UBND 

thành phố Hải Phòng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 

2026 (lần 04); 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của HĐND 

xã Nam Thanh Miện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 xã Nam 

Thanh Miện; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2026 của HĐND 

xã Nam Thanh Miện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-

2030 xã Nam Thanh Miện (lần 03); 

Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2026 của UBND xã về 

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-

2030 xã Nam Thanh Miện (lần 04); Báo cáo thẩm tra số 20/BC-BKTNS ngày 08   

tháng 10 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã và ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2026-2030 xã Nam Thanh Miện (lần 04), cụ thể như sau: 
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1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 bố trí cho các dự án, 

công trình là 185 tỷ 897 triệu đồng (nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

thành phố là 143 tỷ 469 triệu đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách 

xã là 42 tỷ đồng; từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách xã năm 2025 

chuyển nguồn sang năm 2026 là 428 triệu đồng). 

2. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn bố trí cho dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ chợ Hôm, thôn Phương Khê đến đường tỉnh 396 cũ, xã Nam Thanh 

Miện, số tiền 24.482 triệu đồng (nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

thành phố là 22.000 triệu đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã là 

2 tỷ 482 triệu đồng).  

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 sau điều chỉnh bố trí 

cho các dự án, công trình là 207 tỷ 897 triệu đồng (nguồn vốn bổ sung có mục tiêu 

từ ngân sách thành phố là 165 tỷ 469 triệu đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất ngân sách xã là 42 tỷ đồng; từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách xã 

năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là 428 triệu đồng). 

(chi tiết theo phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân xã 

1.1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư 

công và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

1.2. Về công tác quản lý chất lượng dự án, công trình  

Quy trình, thủ tục triển khai đầu tư các dự án, công trình thực hiện theo đúng 

quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; làm tốt công tác quản 

lý dự án, giám sát thi công, thi công xây dựng... để nâng cao chất lượng đầu tư xây 

dựng dự án, công trình; thực hiện chặt chẽ các bước nghiệm thu khối lượng hoàn 

thành, nghiệm thu công trình hoàn thành để bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng; 

đảm bảo dự án, công trình phát huy được hiệu quả theo mục tiêu đề ra.  

2. Giao Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã và các đại biểu 

HĐND xã theo chức năng, nhiệm vụ giám sát thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Nam Thanh Miện, khóa II, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 10 năm 2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng;  

- UBND thành phố Hải Phòng;  

- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;           

- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng;     

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực UBMTTQ xã;  

- Hai Ban HĐND xã; Đại biểu HĐND xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Nghĩa 



PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2026 - 2030 XÃ NAM THANH MIỆN (LẦN 04) 

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/10/2026 của HĐND xã) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT 
Tên chương 

trình, dự án 

Thời 

gian 

khởi 

công 

và 

hoàn 

thành 

Năm 

đầu 

tiên bố 

trí vốn 

thực 

hiện 

DA 

(không 

tính 

thời 

gian 

bố trí 

vốn 

chuẩn 

bị đầu 

tư) 

Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030 
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

vốn giai đoạn 2026-2030 

Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030 

sau điều chỉnh, bổ sung  

Ghi 

chú Số QĐ, 

ngày, 

tháng, 

năm 

Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư 

Tổng 

số 

Ngân 

sách 

cấp 

trên 

BSMT 

cho cấp 

xã 

Ngân 

sách 

xã từ 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất 

được 

điều 

tiết 

của 

ngân 

sách 

cấp xã 

Ngân 

sách 

xã từ 

nguồn 

tăng 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất  

Tổng 

số 

Ngân 

sách 

cấp 

trên 

BSMT 

cho 

cấp xã 

Ngân 

sách 

xã từ 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất 

được 

điều 

tiết 

của 

ngân 

sách 

cấp 

xã 

Ngân 

sách 

xã từ 

nguồn 

tăng 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất  

Tổng 

số 

Ngân 

sách 

cấp 

trên 

BSMT 

cho cấp 

xã 

Ngân 

sách 

xã từ 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất 

được 

điều 

tiết 

của 

ngân 

sách 

cấp xã 

Ngân 

sách 

xã từ 

nguồn 

tăng 

thu 

tiền 

sử 

dụng 

đất  

A B C D E 1=2+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I 

Danh mục 

dự án hoàn 

thành giai 

đoạn trước 

và chuyển 

tiếp 

      24.277 3.000 20.849 428 0 0 0 0 24.277 3.000 20.849 428   

  

Các dự án 

đầu tư công 

có quyết 

định đầu tư 

      24.277 3.000 20.849 428 0 0 0 0 24.277 3.000 20.849 428   

CHỦ 

TỊCH 
\ 

 
  
 

 
 

   

Nguyễn 

Trung 

Nghĩa 
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1 

Nâng cấp, tải 

tạo, nâng cấp 

đường giao 

thông nông 

thôn xã Chi 

Lăng Nam, 

huyện Thanh 

Miện 

2022-

2022 
2022 

Số: 50 

ngày 

02/07/2022 

3.354 0 3.354   0       3.354 0 3.354 0   

2 

Cải tạo nâng 

cấp đường 

GTNT thôn 

Triều Dương, 

xã Chi Lăng 

Nam, huyện 

Thanh Miện 

2021-

2022 
2021 

Số 15, 

ngày 

28/4/2021 

1.141 0 1.141   0       1.141 0 1.141 0   

3 

Nhà hiệu bộ 2 

tầng, móng 3 

tầng Trường 

Mầm Non xã 

Chi Lăng 

Nam 

2022-

2023 
2022 

Số 39, 

ngày 

26/10/2022 

1.064 0 636 428 0       1.064 0 636 428   

4 

Nâng cấp, 

sửa chữa mặt 

đường giao 

thông thôn 

An Dương, 

thôn Triều 

Dương và 

thôn Hội Yên 

xã Chi Lăng 

Nam 

2024-

2025 
2024 

Số: 45 

ngày 

27/11/2024 

200 0 200   0       200 0 200 0   

5 

Sửa chữa, cải 

tạo và lắp 

dựng cổng 

trào vào 

UBND xã 

Chi Lăng 

2.025 2025 

Số: 19 

ngày 

16/01/2025 

330 0 330   0       330 0 330 0   
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Nam, huyện 

Thanh Miện, 

tỉnh Hải 

Dương 

6 

Cải tạo Nghĩa 

trang liệt sỹ 

xã Hồng 

Phong, huyện 

Thanh Miện 

2024-

2024 
2024 

Số 

106/BB-

Ttr ngày 

25/04/2025 

1.200 0 1.200   0       1.200 0 1.200 0   

7 

Cải tạo sân 

đường GTNT 

xã Thanh 

Giang, đoạn 

qua trường 

THCS 

2.023 2023 
34 ngày 

26/4/2025 
769 0 769   0       769 0 769 0   

8 

Cải tạo hệ 

thống thoát 

nước từ cổng 

làng Phù tải 1 

đến trạm bơm 

Thanh Giang 

A xã Thanh 

Giang, huyện 

Thanh Giang 

2.023 2023 
35 ngày 

26/4/2025 
286 0 286   0       286 0 286 0   

9 

Cải tạo nâng 

cấp sân 

trường Tiểu 

Học Thanh 

Giang 

2.024 2024 
41 ngày 

25/6/2025 
500 0 500   0       500 0 500 0   

10 

Cải tạo, nâng 

cấp đường 

BTXM đoạn 

từ nhà ông 

Thắm đến 

nhà bà Hạnh 

xóm 6, thôn 

Tào Khê, xã 

2.025 2025 
38a ngày 

24/4/2025 
1.000 0 1.000   0       1.000 0 1.000 0   
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Chi Lăng 

Bắc, huyện 

Thanh Miện, 

tỉnh Hải 

Dương 

11 

Các hạng 

mục phụ trợ 

trường THCS 

xã Chi Lăng 

Bắc 

2020-

2021 
2020 

số 37 ngày 

24/4/2025 
1.505 0 1.505   0       1.505 0 1.505 0   

12 

Cải tạo nâng 

cấp đường 

GTNT thôn 

Phú Khê, 

đoạn từ 

đường trục xã 

đến đường 

BTXM làng 

nghề 

2022-

2023 
2022 

số 42 ngày 

16/5/2025 
1.479 0 1.479   0       1.479 0 1.479 0   

13 

Cải tạo nhà 

lớp học 2 

tầng 4 phòng, 

nhà bộ môn 2 

tầng 4 phòng 

và nhà hiệu 

bộ trường 

THCS Chi 

Lăng Bắc, 

huyện Thanh 

Miện 

2.021 2021 
số 35 ngày 

24/4/2025 
500 0 500   0       500 0 500 0   

14 

Cải tạo, nâng 

cấp tuyến 

đường từ nhà 

ông Chung 

đến nhà ông 

Cường, từ 

2.025 2025 
31a ngày 

21/3/2025 
167 0 167   0       167 0 167 0   
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nhà ông Định 

đến nhà ông 

Hùng xóm 7, 

thôn Phú 

Khê, xã Chi 

Lăng Bắc 

15 

Cải tạo nhà 

hiệu bộ  và 

các hạng mục 

phụ trợ  

rường  THCS 

xã Chi Lăng 

Bắc 

2.024 2024 
59 ngày 

11/12/2023 
603 0 603   0       603 0 603 0   

16 

Cải tạo, nâng 

cấp tuyến 

đường  từ nhà 

ông Nghiêm 

đến nhà ông 

Văng thôn 

Phương Khê 

và tuyến từ 

ao ông Cơ 

thôn Tào Khê 

đến ao số 3 

thôn Phương 

Khê 

2.025 2025 

Số 08  

ngày 

22/01/2025 

1.200 0 1.200   0       1.200 0 1.200 0   

17 

Cải tạo, nâng 

cấp đường 

trục  xã đoạn 

từ ngã ba 

Trường 

THCS đến 

đường huyện 

Cao Thắng - 

Tiền Phong 

2.025 2025 

Nghị quyết 

số 03/NQ-

HĐND  

3.800 3.000 800   0       3.800 3.000 800 0   
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18 

Đường giao 

thông nội 

đồng thôn 

My Đồng, xã 

Hồng Phong, 

huyện Thanh 

Miện 

2019-

2019 
2019 

Số 96, 

ngày 

22/04/2024 

645 0 645   0       645 0 645 0   

19 

Các hạng 

mục phụ trợ 

trường mầm 

non xã Tiền 

phong, huyện 

Thanh Miện 

(2019) 

2019-

2019 
2019 

Số 95, 

ngày 

22/04/2025 

844 0 844   0       844 0 844 0   

20 

Nhà Khám 

chữa bệnh 2 

tầng trạm y tế 

xã Tiền 

Phong 

2016-

2017 
2016 

Số 7181, 

ngày 

28/10/2016 

1.150 0 1.150   0       1.150 0 1.150 0   

21 

Sân vận động 

trung tâm xã 

hạng mục 

:cổng tường 

rào, khán đài 

2017-

2017 
2017 

Số 

111/BB-

Ttr, ngày 

29/04/2025 

663 0 663   0       663 0 663 0   

22 

Móng gạch + 

rãnh thoát 

nước phía sau 

sân vận động 

xã Tiền 

Phong 

2017-

2017 
2017 

Số 

110/BB-

Ttr, ngày 

29/04/2025 

279 0 279   0       279 0 279 0   

23 

Di chuyển 

đường dây 

điện 0,4kV 

phục vụ 

GPMB cải 

tạo, nâng cấp 

đường trục 

2.019 2019 
số 38 ngày 

24/4/2025 
805 0 805   0       805 0 805 0   
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chính vào 

trung tâm xã 

Chi Lăng Bắc 

(đoạn từ chợ 

Hôm đến 

trường 

THCS) 

24 

Cải tạo, nâng 

cấp đường 

giao thông 

thôn Tào Khê 

xã Chi Lăng 

Bắc, đoạn từ 

đường trục xã 

đến Chùa Tào 

Khê (Km0-

Km0+572,60) 

2.020 2020 
số 36 ngày 

24/4/2025 
793 0 793   0       793 0 793 0   

II 

Danh mục 

dự án dự 

kiến đầu tư 

mới trong 

giai đoạn 

2026 - 2030 

      161.620 140.469 21.151 0 22.000 22.000 0 0 183.620 162.469 21.151 0   

  
Kế hoạch 

xây mới 
      161.620 140.469 21.151 0 22.000 22.000 0 0 183.620 162.469 21.151 0   

1 

Nhà lớp học 

3 tầng 15 

phòng trường 

THCS Hồng 

Phong 

2026-

2027 
2026 

Số 122, 

ngày 

16/12/2025 

17.616 15.216 2.400   0       17.616 15.216 2.400 0   

2 

Mở rộng Hố 

rác tập trung 

Thanh Giang 

xã Nam 

Thanh Miện 

2026 2026 

Số 121, 

ngày 

16/12/2025 

5.161 5.161 0   0       5.161 5.161 0 0   
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3 

Nhà đa năng 

trường THCS 

Thanh Giang 

- Xã Nam 

Thanh Miện 

2026 2026 

Số 120, 

ngày 

16/12/2025 

7.920 7.920 0   0       7.920 7.920 0 0   

4 

Dự án nhà 

lớp học 3 

tầng, 12 

phòng trường 

Mầm non 

Thanh Giang 

2026-

2027 
2026 

Số 119, 

ngày 

16/12/2025 

19.985 15.319 4.666   0 2.482 
-

2.482 
  19.985 17.801 2.184 0   

5 

Dự án cải tạo, 

nâng cấp chợ 

Thanh Giang 

2026-

2027 
2026 

Số 118, 

ngày 

16/12/2025 

7.749 6.749 1.000   0       7.749 6.749 1.000 0   

6 

Dự án: Cải 

tạo, sửa chữa 

khu nhà làm 

việc và hội 

trường của 

Trường Tiểu 

học Hồng 

Phong, xã 

Nam Thanh 

Miện (khu 

UBND xã 

bàn giao cho 

trường) 

2026-

2027 
2026 

Số 117, 

ngày 

16/12/2025 

4.065 3.065 1.000   0       4.065 3.065 1.000 0   

7 

Dự án xây 

dựng Trạm y 

tế xã 

2028-

2030 
2028 

Số 124, 

ngày 

21/12/2025 

7.418 6.418 1.000   0       7.418 6.418 1.000 0   

8 

Dự án cải tạo, 

nâng cấp 

đường WB 

Thanh Giang  

2027 2027   6.000 6.000 0   0       6.000 6.000 0 0   
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9 

Mở rộng 

khuôn viên, 

xây tường 

bao trường 

THCS xã Chi 

Lăng Bắc 

2027 2027   5.000 5.000 0   0       5.000 5.000 0 0   

10 

Dự án xây 

dựng nhà lớp 

học 2 tầng, 6 

phòng trường 

THCS Chi 

Lăng Nam  

2028 2028   8.000 8.000 0   0       8.000 8.000 0 0   

11 

Dự án xây 

dựng nhà đa 

năng trường 

Tiểu học Chi 

Lăng Bắc 

2030 2030   6.024 6.024 0   0       6.024 6.024 0 0   

12 

Dự án: Kè 

đường ra Hố 

rác tập trung 

thôn Triều 

Dương, xã 

Nam Thanh 

Miện 

2026-

2027 
2026 

Số 116, 

ngày 

16/12/2025 

3.130 3.130 0   0       3.130 3.130 0 0   

13 

Cải tạo, nâng 

cấp liên thôn 

Tiêu Sơn - 

Hội Yên xã 

Nam Thanh 

Miện  

2027 2027   7.000 7.000 0   0       7.000 7.000 0 0   

14 

Dự án xây 

dựng nhà đa 

năng trường 

THCS Hồng 

Phong 

2030 2030   5.000 4.000 1.000   0       5.000 4.000 1.000 0   

15 
Dự án xây 

dựng nhà đa 
2028 2028   5.000 4.000 1.000   0       5.000 4.000 1.000 0   
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năng trường 

THCS Chi 

Lăng Bắc 

16 

Nâng cấp 

tuyến đường 

từ thôn Tào 

Khê - Phương 

Khê xã Nam 

Thanh Miện 

2030 2030   5.000 5.000 0   9.518 9.518     14.518 14.518 0 0   

17 

Dự án cải tạo, 

nâng cấp 

đường từ 

Đoàn Kết - 

Đan Giáp - 

Hội Yên xã 

Nam Thanh 

Miện  

2027 2027   15.076 14.491 585   0       15.076 14.491 585 0   

18 

Dự án cải tạo 

nâng cấp 

đường từ Chợ 

Hôm - Đường 

396 cũ xã 

Nam Thanh 

Miện  

2029 2029   12.000 12.000 0   
-

12.000 

-

12.000 
    0 0 0 0   

19 

Dự án Xây 

dựng Hạ tầng 

kỹ thuật điểm 

dân cư mới 

thôn Phù Tải 

2 xã Nam 

Thanh Miện, 

thành phố 

Hải Phòng 

2026-

2027 
2026 

Số 1088, 

ngày 

30/6/2026 

14.476 5.976 8.500   0       14.476 5.976 8.500 0   
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20 

Dự án Cải 

tạo, nâng cấp 

tuyến đường 

từ chợ Hôm, 

thôn Phương 

Khê đến 

đường tỉnh 

396 cũ, xã 

Nam Thanh 

Miện 

2026-

2027 
2026 

Số 1376, 

ngày 

07/9/2026 

0       24.482 22.000 2.482   24.482 22.000 2.482 0   

III 
Tổng cộng 

(I+II) 
      185.897 143.469 42.000 428 22.000 22.000 0 0 207.897 165.469 42.000 428   
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